
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 3 m trở

lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn
lại

1 Đường Hạ Long Ngã 4 Ao cá
Ngã 3 Kênh Đồng (hết

thửa 1T47)
6,000,000 2,800,000 2,300,000 800,000 350,000

2 Đường Giếng Đáy Đường 18A Trụ sở UBND phường 5,000,000 2,700,000 2,200,000 700,000 300,000
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2 Đường Giếng Đáy Đường 18A Trụ sở UBND phường 5,000,000 2,700,000 2,200,000 700,000 300,000

3 Đường 279 Trụ sở phường Đường vào Giếng Đáy I 5,000,000 2,700,000 2,200,000 700,000 300,000

3.1
Đường vào Giếng Đáy

I
Giáp Hà Khẩu 4,000,000 1,500,000 1,000,000 550,000 300,000

4 Đường vào Nhà máy đóng tàu Đường Cái Lân Cổng Nhà máy 5,000,000 2,700,000 2,200,000 700,000 300,000

5 Đường vào Nhà máy gạch CF Đường Cái Lân Hết thửa 28 Tờ 42 5,000,000 2,700,000 2,200,000 700,000 300,000

5.1 Hết thửa 28 Cổng Nhà máy 4,000,000 1,600,000 800,000 550,000 300,000

6 Đường bê tông cạnh chợ Ba Lan Đường Cái Lân Hết thửa 154 Tờ 41 2,700,000 900,000 450,000 400,000 300,000

6.1 Hết thửa 154 tờ 41 Câu lạc bộ khu 2 900,000 560,000 400,000 350,000 300,000

7 Đường vào Khu Tự Xây đồi Bạch Đàn Đường Cái Lân Hết Khu Tự Xây 2,700,000 900,000 450,000 400,000 300,000

8 Phố Kênh Đồng Ngã 3 Kênh Đồng
Cổng trường Lý Thường

Kiệt
2,700,000 900,000 450,000 400,000 300,000

9 Đường vào Xí nghiệp gạch Đường 279 Đầu Bãi xe 1.500.000 600,000 500,000 380,000 300,000

9.1 Giếng Đáy I Đầu Bãi xe Cổng Nhà máy 700,000 500,000 380,000 330,000 300,000

10 Đường vào Ga Hạ Long Đường Hạ Long
Cống sau văn phòng nhà
ga (Hết thửa 11 tờ BĐ

54)
4,500,000 2,200,000 1,000,000 500,000 300,000
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10.1
Cống sau văn phòng

nhà ga (Hết thửa 11 tờ
BĐ 54)

Tiếp giáp Hà Khẩu 3,000,000 2,200,000 1,000,000 500,000 300,000

11 Khu tự xây đồi Bạch Đàn

11.1
Các ô bám 01 mặt đường theo quy

hoạch
1,350,000
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11.1
Các ô bám 01 mặt đường theo quy

hoạch
1,350,000

11.2
Các ô bám 2 mặt đường theo quy

hoạch
1,620,000

12
Khu đô thị thuộc dự án của Công ty
xây dựng số 2 Quảng Ninh

2,500,000

13 2,000,000

14 2,000,000

15 Đường 18A mới Ngã 4 Ao cá Giáp Hà Khẩu 6,000,000 2,200,000 1,200,000 800,000 350,000

Ghi chú:

1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Trọn khu (trừ mặt đường 18A mới)

Khu Đô Thị nam ga Hạ Long (đã được đầu tư cơ sở hạ tầng)

Khu  tái định cư khu công nghiệp Cái lân
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